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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01632 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  COMPOUND PREMIX 965 FOR SHRIMP 

Số lượng/ khối lượng : 2.000 bao/60.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Guangdong Hinter Biotechnology Group Co., Ltd. (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : HYT-VLH-20250217 ngày 17/02/2025 

 
Hóa đơn số : HYT/VLH -11/25 ngày 27/3/2025 

Vận đơn số : YMJAI221133694 

Ngày sản xuất :  21/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  2312/HQ-GDK-TTKN ngày 09/4/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034016) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG 

  Địa chỉ: Lô II-7, KCN Hoà Phú, ấp Phước Hoà, xã Hoà 

Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:                  /QĐ-TTKN- CNKN 

Ngày   21    tháng 4 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01633 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  COMPOUND PREMIX B212 FOR FISH 

Số lượng/ khối lượng : 800 bao/24.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Guangdong Hinter Biotechnology Group Co., Ltd. (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : HYT-VLH-20250217 ngày 17/02/2025 

 
Hóa đơn số : HYT/VLH -11/25 ngày 27/3/2025 

Vận đơn số : YMJAI221133694 

Ngày sản xuất :  21/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
:  2312/HQ-GDK-TTKN ngày 09/4/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034016) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG 

  Địa chỉ: Lô II-7, KCN Hoà Phú, ấp Phước Hoà, xã Hoà 

Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:                  /QĐ-TTKN- CNKN 

Ngày   21    tháng 4 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

  

206

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01634 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  AQUA-601 

Số lượng/ khối lượng : 6.430 thùng/64.300 kg 

Hãng, nước sản xuất : Qingyuan Haibei Bio - Technology Co., Ltd. (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : QY-YL20250328 ngày 28/3/2025 

 
Hóa đơn số : HB25015 ngày 28/3/2025 

Vận đơn số : EGLV147500382062 

Ngày sản xuất : 25/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 2314/HQ-GDK-TTKN ngày 09/4/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034188) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG 

  Địa chỉ: Lô II-7, KCN Hoà Phú, ấp Phước Hoà, xã Hoà 

Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:                  /QĐ-TTKN- CNKN 

Ngày   21    tháng 4 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01635 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm :  AQUA-501# 

Số lượng/ khối lượng : 1.800 thùng/9.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Qingyuan Haibei Bio - Technology Co., Ltd. (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : QY-YL20250328 ngày 28/3/2025 

 
Hóa đơn số : HB25015 ngày 28/3/2025 

Vận đơn số : EGLV147500382062 

Ngày sản xuất : 25/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 
: 2314/HQ-GDK-TTKN ngày 09/4/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034188) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI VĨNH LONG 

  Địa chỉ: Lô II-7, KCN Hoà Phú, ấp Phước Hoà, xã Hoà 

Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:                  /QĐ-TTKN- CNKN 

Ngày   21    tháng 4 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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